
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 6D ngách 444/19 đường Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

12/10/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC VÀ VIỄN THÔNG KHẢI UY VIỆT NAM

0108472801

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 514, 516)

3320

2. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Phạm vi hoạt động theo quy định tại Khoản 3, Điều 
11, Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 và các quy định có 
liên quan khác.

6810

3. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không thành 
lập cơ sở bán buôn) theo quy định pháp luật và Giấy phép kinh 
doanh được cấp (CPC 622, 632);

4690

4. Xây dựng nhà để ở
Chi tiết: Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC 512)

4101

5. Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC 512)

4102

6. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng 
(CPC 513)

4223

7. Xây dựng công trình điện
Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng 
(CPC 513)

4221(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC VÀ VIỄN 
THÔNG KHẢI UY VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KHAI UY VIETNAM 
TELECOMMUNICATION AND ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: KHAI UY VN

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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90.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

8. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không thành lập 
cơ sở bán lẻ) theo quy định pháp luật và Giấy phép kinh doanh 
được cấp (CPC 622, 632);

4799

9. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

10. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Công tác hoàn thiện công trình nhà cao tầng (CPC 
517)

4330

11. Xây dựng công trình cấp, thoát nước
Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng 
(CPC 513)

4222

12. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn kỹ thuật (CPC 8672)

7110

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo 
quy định của pháp luật và Giấy phép kinh doanh được cấp 
(CPC 622, 632);

8299

14. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Dịch vụ xếp chỗ ở và khách sạn (CPC 64110)

5510

15. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Các công tác thi công khác, bao gồm:
- Công việc trước khi xây dựng tại các mặt bằng xây dựng: 
Tìm hiểu mặt bằng xây dựng; tháo dỡ; định hình và giải phóng 
mặt bằng; đào bới và di dời đất; dựng giàn giáo; 
- Dịch vụ xây dựng mang tính chất thương mại như: Đào 
móng, đóng cọc; khoan giếng nước; lợp mái và chống thấm 
nước; dịch vụ liên quan đến bê tông; dựng và uốn thép; thợ nề; 

- Các dịch vụ cho thuê liên quan đến trang thiết bị xây dựng 
hoặc tháo dỡ, dập bỏ các công trình xây dựng hay thiết kế dân 
dụng có người vận hành.
(CPC 511, 515, 518)

4390

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN LÒ HƠI 
NGÔ CHÂU 
VIỆT NAM

Số 19, ngõ 123 
phố Văn Cao, 
Phường Liễu 
Giai, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.500.0
00

25.000.000.000 27,780

Tổng số 2.500.0
00

25.000.000.000 27,780

0105288152

2 LU, CHUAN P2707, đơn 
nguyên 1, Tòa D1 
Dân Phát Đại 
Hoan Thiên Hạ, 
số 10 đường Liễu 
Sa, khu Thanh Tú 
Sơn, thành phố 
Nam Ninh, Trung 
Quốc

Tổng số 1.000.0
00

1.000.000.000 11,110

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000.0
00

1.000.000.000 11,110

E07613449

3 PAN, 
GUIQUAN

Số 21, đường 
Vinh Khải, khu 
Kinh Khai, Giang 
Nam, thành phố 
Nam Ninh, Trung 
Quốc

Tổng số 4.100.0
00

41.000.000.000 45,560

Cổ phần 
phổ 
thông

4.100.0
00

41.000.000.000 45,560

E05292012

4 NGUYỄN THỊ 
THẢO LINH

Số 32, đường Ngô 
Trang, Phường 
Thọ Xương, 
Thành phố  Bắc 
Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 2,220

Tổng số 200.000 2.000.000.000 2,220

122064910

5 NGUYỄN THỊ 
BÌNH YÊN

P903 T9 Nhà 8C, 
đường Đại Cồ 
Việt, Phường 
Bách Khoa, Quận 
Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 2,220

Tổng số 200.000 2.000.000.000 2,220

B6204428

6 PHÍ THỊ HOA Xóm Quê, Xã 
Dương Liễu, 
Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000.0
00

10.000.000.000 11,110

Tổng số 1.000.0
00

10.000.000.000 11,110

C2004621

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

1 PAN, 
GUIQUAN

Số 21, đường 
Vinh Khải, khu 
Kinh Khai, Giang 
Nam, thành phố 
Nam Ninh, Trung 
Quốc

Cổ phần 
phổ 
thông

4.100.0
00

41.000.000.000 45,560

Tổng số 4.100.0
00

41.000.000.000 45,560

E05292012

2 LU, CHUAN P2707, đơn 
nguyên 1, Tòa D1 
Dân Phát Đại 
Hoan Thiên Hạ, 
số 10 đường Liễu 
Sa, khu Thanh Tú 
Sơn, thành phố 
Nam Ninh, Trung 
Quốc

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000.0
00

1.000.000.000 11,110

Tổng số 1.000.0
00

1.000.000.000 11,110

E07613449

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       E05292012
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 21, đường Vinh Khải, khu Kinh Khai, Giang Nam, 
thành phố Nam Ninh, Trung Quốc
Chỗ ở hiện tại: Phòng 3312 tòa Park 6, khu đô thị Timescity, Phường Vĩnh Tuy, Quận 
Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PAN, GUIQUAN Nam

17/04/1968 Trung Quốc

08/11/2012 Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an 
Trung Quốc

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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